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PHẦN I (6.0 ĐIỂM) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1.1. Vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên nước ta có
A. lượng mưa lớn.                                                  
B. nền nhiệt độ cao.       
C. khí hậu mát mẻ.                                                 
D. nhiều sông lớn.
Câu 1.2. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
A. độ ẩm trung bình năm cao. 			
B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn. 
C. giàu có các loại khoáng sản.			
D. khí hậu phân thành hai mùa
Câu 1.3. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
       A. tiếp giáp với Thái Bình Dương.	         
       B. góc nhập xạ trong năm không đổ.
       C. lượng mưa cao đều quanh năm.	         
       D. Tín phong hoạt động thường xuyên.
Câu 2.1. Gió tây khô nóng ở Bắc trung bộ và nam Tây bắc ở nước ta có nguồn gốc từ khối khí
A. Chí tuyến Thái Bình Dương.                                           
B. Bắc Ấn Độ Dương.
C. Chí tuyến nam bán cầu.                                                  
D. Chí tuyến bắc bán cầu.
Câu 2.2. Gió mùa tây nam xuất phát từ áp cao chí tuyến nửa cầu nam xâm nhập vào nước ta vào thời gian
A. Nửa đầu mùa hạ.        
B. Giữa và cuối mùa hạ.      
C. Cuối mùa hạ.             
D. Nửa sau mùa hạ.
Câu 2.3. Gió mùa đông bắc thôi vào nước ta vào nửa sau mùa đông gây mưa phùn do
A. đi qua biển.          
B. gặp núi Trường Sơn.                
C. gặp dãy Bạch Mã.   
D. đi qua lục địa Trung Hoa.
Câu 3.1. Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc đặc trưng cho khí hậu
A. cận nhiệt đới gió mùa cỏ mùa hạ ít mưa.                     
B. nhiệt đới ẩm gió mùa cỏ mùa hạ nóng ẩm.
C. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.                    
D. cận xích đạo gió mùa cỏ mùa khô sâu sắc.
Câu 3.2. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta là đới rừng
A. cận nhiệt đới gió mùa.                                               
B. cận xích đạo gió mùa.
C. ôn đới gió mùa trên núi.                                            
D. nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 3.3. Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta mang sắc thái
A. nhiệt đới gió ấm mùa.                                             
B. cận nhiệt đới gió mùa.
C. xích đạo ẩm gió mùa.                                             
 D. ôn đới gió mùa trên núi.
Câu 4.1. Nhiệt độ trung bình tháng ở nước ta 
[bookmark: _GoBack]A. tăng dần từ bắc vào nam.                                       
B. giảm dần từ bắc vào nam.
C. không khác nhau giữa bắc vào nam.                      
D. tương tự nhau giữa bắc và nam.
Câu 4.2. Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây
A. Mưa nhiều trên địa hình đồi núi thấp.                   
 B. Trong năm có hai mùa mưa và khô.
C. Đội núi bị cắt xẻ mạnh và mưa nhiều.                    
D. Độ dốc địa hình lớn và mưa nhiều
Câu 4.3. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên của nước ta là
A. cháy rừng.                                                        
B. ngập lụt.
C. chiến tranh.                                                       
D. phá rừng, khai thác bừa bãi. 
Câu 5.1. Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - Tây ở vùng núi rất phức tạp chủ yếu do nguyên nào sau đây?
A. Hướng các dãy núi và gió mùa.
B. Vị trí địa lí và hưởng các dãy núi.
C. Vị trí địa lí và độ cao địa hình
D. Gió mùa với độ cao của địa hình
Câu 5.2. Nguyên nhân chính làm cho vùng núi cao Tây Bắc có cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới là
A. gió mùa Đông Bắc.                                                     
B. độ cao của địa hình.
C. gió mùa Đông Nam.                                                    
D. hương của dãy núi.
Câu 5.3. Ở nước ta hiện nay ô nhiễm môi trường nước diễn ra trên diện rộng nguyên nhân chủ yếu là 
A. nước thải từ các ngành kinh tế, chất thải sinh hoạt.                      
B. chất thải sinh hoạt của khu dân cư, du lịch
C. chất thải của các hoạt động du lịch biển.                          
D. thuốc trừ sâu dư thừa trong nông nghiệp
Câu 6.1. Vì sao ở miền khí hậu phía Bắc của nước ta có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn so với miền khí hậu phía Nam?
A. Do gió mùa Đông Bắc làm hạ thấp nhiệt độ vào mùa đông.
B. Do miền khí hậu phía Bắc nằm gần đường chi tuyến Bắc.
C. Tiếp giáp với vùng Biên Đông rộng lớn và nhiều đồi núi.
D. Tiếp giáp với vùng Biển Đông, chịu ảnh hưởng gió mùa.
Câu 6.2. Các vùng trên lãnh thổ nước ta khác nhau về chế độ mưa chủ yếu do tác động của
A. Tín phong bán cầu Bắc, hoạt động của gió mùa, vị trí địa lí và địa hình,
B. gió mùa Tây Nam, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đển, vị trí địa lí.
C. gió mùa Đông Bắc, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí địa lí và địa hình núi.
D. gió tây nam thổi vào mùa hạ, vị trí địa lí, độ cao và hướng các dãy núi.
Câu 6.3. Sự khác nhau về mưa giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc chủ yếu do tác động kết hợp của
A. bão, dải hội tụ nhiệt đới, Tin phong bản cầu Bắc và độ dốc các sườn núi.
B. gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam và các dãy núi hướng vòng cung
C. vị trí gần hay xa biển và độ cao của các đỉnh núi, hướng của các dãy núi.
D. gió theo hướng tây nam, gió theo hướng đông bắc và địa hình vùng núi.
Câu 7.1. Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm dân số nước ta?
A. Gia tăng dân số và quy mô dân số đều giảm.
B. Dân số đông và tăng nhanh, gia tăng dân số còn cao. 
C. Dân số liên tục tăng, gia tăng dân số có chiều hướng giảm.
D. Gia tăng dân số thấp, quy mô dân số giảm mạnh. 
Câu 7.2. Cơ cấu dân số nước ta đang thay đổi theo xu hướng nào sau đây?
A. Giảm tỉ trọng ở nhóm 0 – 14 tuổi, tăng tỉ trọng ở nhóm từ 65 tuổi trở lên. 
B. Giảm tỉ trọng ở nhóm 0 – 14 tuổi và nhóm từ 65 tuổi trở lên.
C. Tăng tỉ trọng ở nhóm 0 – 14 tuổi, giảm tỉ trọng ở nhóm từ 65 tuổi trở lên.
D. Tăng tỉ trọng ở tất cả các nhóm tuổi. 
Câu 7.3. Dân cư ở nước ta phân bố
A. tương đối đồng đều giữa các khu vực. 
B. chủ yếu ở nông thôn với mật độ rất cao.
C. khác nhau giữa các khu vực. 
D. chỉ tập trung ở dải đồng bằng ven biển. 
Câu 8.1. Một trong các giải pháp để phát triển dân số ở nước ta là
A. vận động các dân tộc thiểu số giảm mức sinh tối đa. 
B. phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. 
C. đẩy nhanh quá trình chuyển sang cơ cấu dân số già. 
D. đưa gia tăng dân số tự nhiên về mức dưới 0%. 
Câu 8.2. Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay
A. lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.             
B. tỉ lệ người thất nghiệp và thiếu việc làm cao.
C. phần lớn lao động sản xuất nông nghiệp.              
D. thiếu tác phong công nghiệp, kỷ luật cao.
Câu 8.3. Đô thị đầu tiên của Việt Nam xuất hiện vào thời gian nào?
A. Thế kỉ V trước Công nguyên. 		
B. Đầu công nguyên
C. Thế kỉ III trước Công nguyên. 		
D. Thế kỉ III sau Công nguyên. 
Câu 9.1 Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng gây khó khăn cho việc
A. sử dụng lao động và khai thác các tài nguyên.               
B. bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường.
C. nâng cao trình độ và tay nghề cho lao động.                  
D. nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Câu 9.2. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây lãm cho quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây?
A. Mức sống người dân được nâng cao.                                    
B. Do ngành kinh tế phát triển mạnh.
C. Quá trình đô thị hóa tự phát mạnh mẽ.                                 
D. Công nghiệp hóa phát triển mạnh
Câu 9.3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân bố không đều của mạng lưới đô thị của nước ta là
A. quy mô dân số và trình độ phát triển nông nghiệp.             
B. điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kinh tế.
C. trình độ phát triển kinh tế và tính chất nền kinh tế            
D. quá trình công nghiệp hóa và phát triển nền kinh tế.
Câu 10.1. Việc phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng trên cả nước là rất cần thiết vì
A. nguồn lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp.
B. dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng.
C. sự phân bố dân cư của nước ta không đều và chưa hợp lý.
D. tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta còn cao.
Câu 10.2. Xuất khẩu lao động có ý nghĩa như thế nào trong giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta?
A. Giúp phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
B. Góp phần đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.
C. Hạn chế tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm.
D. Đa dạng các loại hình đào tạo lao động trong nước.
Câu 10.3. Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở khu vực nông thôn hiện nay góp phần quan trọng nhất vào
A. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.	
B. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. thay đổi phân bố dân cư trong vùng.	             
D. giải quyết sức ép về vấn đề việc làm.
Câu 11.1. Nhận định nào sau đây không phải là ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay?
A. Khai thác hợp lí các nguồn lực theo hướng bền vững. 
B. Khai thác tối đa các nguồn lợi về tài nguyên thiên nhiên. 
C. Đáp ứng yêu cầu về đổi mới tăng trưởng theo chiều sâu. 
D. Tận dụng hiệu quả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
Câu 11.2. Nhận định nào sau đây không phải là khó khăn về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay?
A. Có nhiều thiên tai xảy ra.                                            
B. Không có các ngư trường cá.
C. Khí hậu thay đổi thất thường.                                     
D. Nhiều dịch bệnh bùng phát. 
Câu 11.3. Một trong những biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta hiện nay là
A. hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn. 
B. đẩy mạnh thu hút khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
C. phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. 
D. phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Câu 12.1. Một trong những mục đích của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta là
A. đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
B. nhằm tạo ra các không gian phát triển mới.
C. phát huy tiềm lực, sức mạnh của các thành phần kinh tế. 
D. tạo ra sự liên kết, phối hợp của các thành phần kinh tế. 
Câu 12.2. Các ngành dịch vụ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước một phần là do
A. có nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời.                          
C. huy động nguồn lao động có trí thức,
B. nước ta đang hội nhập kinh tế thế giới.                         
D. có điều kiện tự nhiên, vị trí thuận lợi.
Câu 12.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta không phải là
A. chú trọng phát triển nông nghiệp hoá.
B. khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh.
C. đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vô cơ. 
D. xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản. 
Câu 13.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành công nghiệp của nước ta không phải là
A. ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao.
B. sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên. 
C. hiện đại hoá các ngành có nhiều lợi thế. 
D. tập trung sản xuất các sản phấm cao cấp.
Câu 13.2. Nhận định nào sau đây đúng với vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay?
A. Định hướng, điều tiết, dẫn dắt và khắc phục điểm yếu của cơ chế thị trường. 
B. Huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. 
C. Khuyến khích, phát triển các tiềm lực của cá nhân và tăng sức cạnh tranh. 
D. Tạo ra sự liên kết, phối hợp và nâng cao năng suất sản xuất cho các cá nhân. 
Câu 13.3. Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
B. Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng công nghiêp – xây dựng.
C. Chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất, tiến hành đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm.
D. Hình thành các vùng động lực phát triển và các vùng trọng điểm về kinh tế.  
Câu 14.1. Vùng sản xuất lúa và xuất khẩu gạo trọng điểm của nước ta là 
A. Đồng bằng sông Hồng.                                                 
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                           
D. Đông Nam Bộ.
Câu 14.2. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta là
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 		                   
B. Đồng bằng sông Cửu Long. 
C. Đồng bằng sông Hồng.			                   
 D. Bắc Trung Bộ. 
Câu 14.3. Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta? 
A. Bắc Trung Bộ.			                           
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
C. Đồng bằng sông Hồng. 		                         
D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 15.1. Vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của nước ta hiện nay là
A. Đông Nam Bộ. 	
B. Tây Nguyên. 	            
C. Bắc Trung Bộ. 	
[bookmark: _Hlk171585232]D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 15.2. Vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất của nước ta hiện nay là
A. Đông Nam Bộ. 	
B. Tây Nguyên. 	            
C. Bắc Trung Bộ. 	
D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 15.3. Vùng chuyên canh cây chè lớn nhất của nước ta hiện nay là
A. Đông Nam Bộ. 	
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.             
C. Bắc Trung Bộ. 	
D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
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A. Sử dụng hợp lí lao động chất lượng cao ở nông thôn.
B. Cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế.
C. Đóng góp tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP ở nước ta.   
D. Tạo cơ sở chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn. 
Câu 16.2. Khó khăn lớn nhất của nước ta về sản xuất cây công nghiệp lâu năm là
A. đất dại bị xâm thực, xói mòn mạnh.                              
B. thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường.
C. mạng lưới cơ sở chế biến còn nhỏ lẻ.                           
D. thị trường thế giới có nhiều biến động.
Câu 16.3. Thế mạnh về điều kiện kinh tế - xã hội trong phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay là
A. nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. 
B. phần lớn sản phẩm nông nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 
C. cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển và hiện đại ở tất cả các vùng sản xuất. 
D. thị trường xuất khẩu nông sản trên thế giới tương đối ổn định và mở rộng. 
Câu 17.1. Cơ cấu nông nghiệp của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo xu hướng nào sau đây?
A. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt.
B. Chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống.
C. Giảm tỉ trọng giá trị sản xuất của cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới. 
D. Chú trọng phát triển các cây trồng mới có triển vọng như: cây dược liệu, nấm, …
Câu 17.2.  Xu hướng phát triển ngành nông nghiệp của nước ta hiện nay là
A. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt trong cơ cấu sản xuất.
B. tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hàng năm.
C. phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới.
D. giảm các sản phẩm của ngành chăn nuôi không qua giết thịt.
Câu 17.3. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do
A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.    
B. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.
C. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.   
D. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.
Câu 18.1. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY  CÔNG NGHIỆP  NƯỚC TA NĂM 2021
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Cây Cà phê
	Cây Mía
	Cây Điều
	Cây Chè

	2021
	710,6
	165,9
	314,4
	123,6


(Nguồn: niên giám thống kê năm 2022)
Tổng diên tích cây công nghiệp lâu năm ở nước ta năm 2021 là (đơn vị nghìn ha).
A. 1147
B. 1494.
C. 1149.   
D. 1146.
Câu 18.2. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY  CÔNG NGHIỆP  NƯỚC TA  THỜI KÌ 2005- 2012
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Cây công nghiệp hàng năm.
	Cây công nghiệp lâu năm.

	2005
	778,1
	1452,3

	2012
	845,8
	1491,5


(Nguồn: niên giám thống kê năm 2012)
Tổng diên tích cây công nghiệp ở nước ta năm 2012 là 
A. 2237,3
B. 2437,3
C. 2537,3.   
D. 2337,3
Câu 18.3 Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI   ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Tổng
	876,0
	1483,1
	2125,2

	Nông nghiệp
	675,4
	1111,1
	1502,2

	Lâm nghiệp
	22,8
	43,4
	63,3

	Thủy sản
	177,8
	328,6
	559,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022,
Tỉ trọng của ngành thủy sản trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta năm 2021 là
A. 26,3.
B. 26,3
C. 25,3.   
D. 24,3.
Câu 19.1. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI   ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Tổng
	876,0
	1483,1
	2125,2

	Nông nghiệp
	675,4
	1111,1
	1502,2

	Lâm nghiệp
	22,8
	43,4
	63,3

	Thủy sản
	177,8
	328,6
	559,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022,
Tỉ trọng của ngành nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta năm 2021 là
A. 70,6.
B. 72,9
C. 70,7   
D. 74,3.
Câu 19.2. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI   ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Tổng
	876,0
	1483,1
	2125,2

	Nông nghiệp
	675,4
	1111,1
	1502,2

	Lâm nghiệp
	22,8
	43,4
	63,3

	Thủy sản
	177,8
	328,6
	559,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022,
Tỉ trọng của ngành nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta năm 2015 là
A. 74,6.
B. 74,9
C. 71,7   
D. 75,3.
Câu 19.3. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA GIAI   ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Tổng
	876,0
	1483,1
	2125,2

	Nông nghiệp
	675,4
	1111,1
	1502,2

	Lâm nghiệp
	22,8
	43,4
	63,3

	Thủy sản
	177,8
	328,6
	559,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022,
Tỉ trọng của ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta năm 2015 là
A. 2,9.
B. 3,9.
C. 2,7.  
D. 3,8.
Câu 20.1.Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là
A. Nam Trung Bộ.	
B. Bắc Trung Bộ.	
C. Tây Nguyên.	
D. Đông Nam Bộ.
Câu 20.2.Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.	
B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.	
D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.
Câu 20.3. Năm 2021, vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?
A. Tây nguyên.	
B. Bắc Trung bộ.
C. Đông Nam Bộ.	
D. Duyên hải Năm Trung bộ.
Câu 21.1. Năm 2021, vùng nào sau đây có cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước?
A. Bắc Trung Bộ.	
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 21.2. Năm 2021, vùng nào sau đây có cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?
A. Tây nguyên.	
B. Bắc Trung bộ.
C. Đông Nam Bộ.	
D. Duyên hải Năm Trung bộ.
Câu 21.2. Năm 2015, vùng nào sau đây có cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước?
A. Tây nguyên.	
B. Bắc Trung bộ.
C. Đông Nam Bộ.	
D. Duyên hải Năm Trung bộ.
Câu 22.1. Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2010-2021
(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Giá trị sản xuất công nghiệp 
	3045,6
	6817,3
	11880,4
	13026,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 so với năm 2010, lấy năm 2010=100% 
A. 425.	
B. 428.
C. 452.
D. 442.
Câu 22.2. Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2010-2021
(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Giá trị sản xuất công nghiệp 
	3045,6
	6817,3
	11880,4
	13026,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 so với năm 2015, lấy năm 2015=100% 
A. 193
B. 119
C. 191
D. 199
Câu 22.3.  Cho số liệu sau
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 
VÀ NĂM 2021 (Đơn vị : nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2010
	2021

	Giá trị sản xuất
	3045,6
	13026,8


(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2021, 2022)
	Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết giá trị sản xuất ngành công nghiệp của nước ta năm 2021 so với năm 2010 tăng gấp bao nhiêu lần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
A. 4,3
B. 4,9
C. 4,2
D. 4,4
Câu 23.1. Taị độ cao 1000 m trên dãy núi Hoàng Liên Sơn có nhiệt độ là 32°C, cùng thời điểm này nhiệt độ ở độ cao 2500 m là bao nhiêu °C? .
A. 28
B. 26
C. 27
D. 23
Câu 23.2. Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội trên sông Hồng
(Đơn vị.m’/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu
Lượng
	1022
	905
	853
	1004
	1578
	3469
	5891
	6245
	4399
	2909
	2024
	1285



Lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Hà Nội trên sông Hồng là
A. 2632
B. 2363
C. 2662
D. 2663
Câu 23.3. Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ trung bình tháng tại trạm quan trắc Hà Nội (Láng) năm 2022
(Đơn vị: 0C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,6
	15,3
	23,1
	24,8
	26,8
	31,4
	30,6
	29,9
	29,0
	26,2
	26,0
	17,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023, NXB Thống kê Việt Nam, 2024)
Biên độ nhiệt độ năm tại trạm quan trắc Hà Nội (Láng) năm 2022 là
A. 16,1
B. 11,6
C. 11,7
D. 16,2
Câu 24.1. Biết diện tích tự nhiên của Việt Nam là 0,331212 triệu km2, số dân năm 2022 là 99,47 triệu người (niên giám thống kê năm 2022). Vậy mật độ dân số nước ta năm 2022 là bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).
A. 302
B. 301
C. 300
D. 333
Câu 24.2. Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN CỦA NƯỚC TA  GIAI ĐOẠN 1990-2021            				                               (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1990
	2000
	2015
	2021

	Tổng số dân
	66,9
	77,6
	92,2
	98,5


(Niên giám thống kê Việt Nam năm 2001, năm 2022)
Hãy cho biết dân số năm 2021 tăng bao nhiêu triệu người so với năm 1990? 
A. 31,6
B. 32,0
C. 33,3
D. 30,4
Câu 5. Theo Niên giám thống kê năm 2022 (NXB Thống kê), quy mô dân số vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 20661,7 nghìn người; diện tích là 95847,9 km2. Vậy mật độ dân số của vùng là bao nhiêu người/km2? 
A. 217
B. 216
C. 128
D. 321
PHẦN II (2.0 ĐIỂM). Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1.1. Cho thông tin sau
Việc làm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hầu hết lao động nước ta có việc làm, tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm khá thấp. Khu vực thành thị thường có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn khu vực nông thôn. Năm 2021, thành thị có tỉ lệ thất nghiệp là 4,33%, tỉ lệ thiếu việc làm là 3,33%; nông thôn có tỉ lệ thất nghiệp là 2,5% và tỉ lệ thiếu việc làm là 2,96%.
a) Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giữa thành thị và nông thôn có sự khác nhau. 
b) Ở thành thị tỉ lệ thiếu việc làm cao hơn tỉ lệ thất nghiệp. 
c) Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao do sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. 
d) Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị là đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. 
Câu 1.2. Tổng số dân và số dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1990 – 2021 (Đơn vị: triệu người)
	                                        Năm

Tiêu chí
	
1990
	
2000
	
2015
	
2021

	Tổng số dân
	66,9
	77,6
	92,2
	95,8

	Số dân thành thị
	12,9
	18,7
	30,9
	36,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2001, năm 2022)
a) Tổng số dân và số dân thành thị nước ta liên tục tăng trong giai đoạn 1990 – 2021. 
b) Từ năm 1990 đến năm 2021, số dân thành thị của nước ta tăng 23,7 triệu người.         
c)  Để thể hiện số dân thành thị trong tổng số dân của nước ta qua các năm, biểu đồ cột chồng
là thích hợp nhất. 
d)Tỉ lệ dân thành thị của nước ta năm 1990 và năm 2021 lần lượt là 18,5% và 40,2 %. 
Câu 1.3. Cho biểu đồ: 
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 
a) Đông Nam Bộ là vùng có số đô thị thấp nhất nước ta. 
b) Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng có số đô thị cao nhất nước ta. 
c) Số lượng đô thị không đồng đều giữa các vùng là do có sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế. 
d) Đồng bằng sông Cửu Long có số đô thị cao hơn Đồng bằng sông Hồng do có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời hơn.
Câu 2.1. Nước ta có đường bờ biển dài hơn 3260 km, trung bình cứ cách 20 km lại có một cửa sông dọc theo bờ biển. Vùng biển nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ, trong đó có những quần đảo lớn, nhiều vũng vịnh đầm phá. Bên cạnh đó, nước ta còn có nhiều ngư trường lớn và nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng.
a) Nước ta có nguồn lợi hải sản ít. 
b) Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi trồng thuỷ sản.
c) Nước ta có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản nhỏ. 
d) Ngành nuôi trồng thuỷ sản có vai trò ngày càng quuan trọng do nhu cầu thị trường và chủ động hơn trong sản xuất. 
Câu 2.2. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2021
(Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	Tổng số

	Trong đó

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	2010
	5,20
	2,47
	2,37

	2015
	6,72
	3,17
	3,55

	2021
	8,82
	3,94
	4,88


(Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2011,2016, 2022)
a) Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng tăng.
b) Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2010 – 2021 là biểu đồ tròn.
c) Tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản năm 2021 so với năm 2010 là 169,6%.(Lấy năm 2010= 100%) 
d) Tỉ trọng sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng là do được phát triển theo hình thức trang trai công nghệ cao, nuôi hữu cơ và người dân có nhiều kinh nghiệm.	
Câu 2.3. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	2,5
	3,2
	3,9

	Nuôi trồng
	2,7
	3,5
	4,9

	Tổng
	5,2
	6,7
	8,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2016 và 2022)
a) Tổng sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng tăng.
b) Thuỷ sản khai thác luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.
c) Sản lượng khai thác tăng do đẩy mạnh đánh bắt ven bờ.
d) Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh chủ yếu do áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, đa dạng đối tượng nuôi trồng.
Phần III. Tự luận (2.0 điểm).
- Tính quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển của các ngành kinh tế.
- Nhận xét, phân tích và giải thích.
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Ddng bang Trung du va Béc Trung Tay Nguyén Doéng Nam Ddng bing ung
séng Hong mién nui Bic B6 va duyen Bo song Ciru
Bo hai mién Long
Trung

BIEU PO THE HIEN SO LUGNG PO THI CUA CAC VUNG O NUGC TA, NAM 2021




